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	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,5 điểm - M1) Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:
A. 502                B. 552                      C. 25                       D. 52
Câu 2: (0,5 điểm - M1) Điền vào chỗ chấm? 85 = ....... + 5
    A.  80                      B. 81                         C. 82                        D. 83
Câu 3: (0,5 điểm - M1) Trong phép tính 57 - 22 = 35, thì 35 được gọi là: 
    A.  Tổng             B. Hiệu                    C. Số bị trừ               D. Số trừ
Câu 4: (0,5 điểm - M1): Tổng của của 22 và 7 là:
    A. 72                   B. 29                         C. 92                          D. 99
Câu 5: (0,5 điểm - M2):  Kết quả của phép tính 18 – 9 + 1  là: 
    A. 7                       B. 8                        C. 9
             D. 10
Câu 6: (0,5 điểm - M2):  Kết quả của phép tính 9 + 8 - 10  là: 
    A. 5                        B. 6                        C. 7
            D. 8
Câu 7: (0,5 điểm – M2) Điền Đ, S  
             6 + 6 > 11                         9 + 6 < 5 + 9

             7 + 6 < 12                         9 + 2 = 7 + 4
Câu 8: (0,5 điểm - M2)  Cho các phép tính 13 – 4 ; 15 – 7 ; 12 – 8 ; 11 – 5. Phép tính nào có kết quả bé nhất?
 A. 12 - 8.            B. 13 - 4.               C. 15 - 7.               D. 11 - 5
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9: (2 điểm – M1) Tính nhẩm: 

	6 + 5 = ........
	7 + 5 = ........
	13 - 5 = ........
	16 - 7 = ........

	7 + 9 = ........
	8 + 9 = ........
	15 - 7 = ........
	17 - 8 = ........


Câu 10: (2 điểm - M2) Mai gấp được 9 cái thuyền. Việt gấp được nhiều hơn Mai 4 cái thuyền. Hỏi Việt gấp được bao nhiêu cái thuyền?
                                                          Bài giải
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
Câu 11: (2 điểm - M3): 


a) (1đ) Số?                     + 6                     - 7 

     b) (1đ) Cho các số 9; 8; 17. Hãy lập các phép tính đúng?
..................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI THÁNG 10
MÔN TOÁN LỚP 2

Năm học 2024- 2025
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ/A
	D
	A
	B
	B
	D
	C
	Đ-S -S-Đ
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9 (2 điểm). Tính nhẩm. (Mỗi phép tính đúng được 0,25 đ  

	6 + 5 = 11
	7 + 5 = 12
	13 - 5 = 8
	16 - 7 = 9

	7 + 9 = 16
	8 + 9 = 17
	15 - 7 = 8
	17 - 8 = 9


Câu 10 (2 điểm):                        Bài giải:

	Việt gấp được số cái thuyền là:              
	 0,5 điểm

	        9 + 4 = 13 (cái thuyền)
	      1 điểm

	                          Đáp số: 13 cái thuyền 
	 0,5 điểm

	Câu 11. 


a) (1đ) Số?                         + 6                       -  7 

 b) (1đ) Mỗi phép tính đúng được 0,25 đ
                              9 + 8 = 17
                              8 + 9 = 17

                              17 – 8 = 9

                              17 – 9 = 8
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